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(21) 1-2020-02205 

(57) Sáng chế đề cập đến chất đồng trùng hợp, chất hoàn thiện dệt, phương pháp 

hoàn thiện dệt, phương pháp sản xuất sản phẩm dệt và sản phẩm dệt. Mục đích 

của sáng chế là đề xuất chất đồng trùng hợp có thể thể hiện độ bền giặt cao ngay 

cả đối với vải lông cừu. Để đạt được mục đích này, chất đồng trùng hợp theo sáng 

chế thu được bằng cách đồng trùng hợp monome chứa các thành phần từ (a) đến 

(c) sau đây, trong đó tỷ lệ khối lượng của (a)/(c) là lớn hơn hoặc bằng 1,7: (a) ít 

nhất một trong số axit dicacboxylic thơm hoặc dẫn xuất của chúng; (b) polyol; và 

(c) hợp chất được biểu diễn bởi công thức tổng quát (1) sau: R1R2R3R4N+ X- (1), 

trong đó trong công thức tổng quát (1), mỗi nhóm thế R1, R2, R3, và R4 là nhóm 

ankyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh độc lập có từ 1 đến 30 nguyên tử cacbon mà 

có thể được phân tách bằng nhóm liên kết, nhóm ankenyl mạch thẳng hoặc mạch 

nhánh có từ 2 đến 30 nguyên tử cacbon, -(AO)nH, -(AO)mCH3, hoặc nhóm benzyl, 

và một hoặc nhiều nguyên tử hidro của nhóm benzyl có thể hoặc không thể được 

thay thế bằng nhóm thế, ít nhất hai trong số các nhóm thế R1, R2, R3, và R4 là -

(AO)nH, A là một hoặc nhiều nhóm ankylen mạch thẳng hoặc phân nhánh có từ 1 

đến 4 nguyên tử cacbon, m và n biểu diễn số mol trung bình được thêm vào của 

(AO) và có giá trị nằm trong khoảng từ 0,1 đến 20, và tổng n của mỗi -(AO)nH 

trong phân tử có giá trị nằm trong khoảng từ 2 đến 60, và X- là anion. 
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